
PHỤ LỤC 2 

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ 
CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

STT 
Tên đơn vị/ Chủng loại máy móc, 

thiết bị Đvt 
Số 

lượng 
bổ sung 

Ghi chú 

1 Trung tâm Phát triển quỹ đất       

- 

Máy định vị GPS cầm tay (yêu cầu độ 
chính xác cao và có  kết nối không 
dây với máy tính, thiết bị khác) 

Cái 1 

Phục vụ việc kiểm tra, xử 
lý kỹ thuật tại thực địa liên 
quan công tác bồi thường, 
GPMB 

- Máy quay Flycam Bộ 1 

Quay hiện trạng khu vực 
dự án trước khi triển khai 
công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng 

- 
Máy vi tính chuyên dùng (cấu hình 
cao) 

Bộ 2 

Xử lý kỹ thuật nghiệp vụ 
các loại bản đồ và các 
phần mềm chuyên dùng để 
phục vụ công tác bồi 
thường, GPMB 

2 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 
(Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực 
Trồng trọt, bảo vệ thực vật, Chăn 
nuôi thú y, Thủy sản) 

      

- Xi lanh tự động 2cc (Inox) Cái 7   

- Thùng bảo ôn Cái 17   

3 Phòng Tài nguyên và Môi trường       

- Máy Scan 2 mặt A3 Cái 1   

- 
Bộ máy đo GPS 2 tầng (01 máy tĩnh 
(Base) và 02 máy động (Rover) Bộ 1 

Phục vụ cho công tác quản 
lý nhà nước về đất đai  

- Máy định vị cầm tay GPS Cái 1   

- Máy đo độ bụi Cái 1   

- Máy đo độ ồn Cái 1   

- Máy đo độ rung Cái 1   

- Máy quay phim Cái 1   

- 
Thiết bị đo đạc môi trường - khoáng 

sản 
Bộ 1   

4 
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 
Thể thao (Đơn vị hoạt động trong 
lĩnh vực Văn hóa và Thông tin) 

      

- 

Camera HD dùng cho lưu động và 
thiết bị phụ trợ trang bị cho phóng 
viên + camera quay phim 

Bộ 2   
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STT 
Tên đơn vị/ Chủng loại máy móc, 

thiết bị Đvt 
Số 

lượng 
bổ sung 

Ghi chú 

- 
Máy dựng hình (phi tuyến tính) làm 
chương trình 

Cái 2   

- 

Thiết bị thu âm, ghi âm đảm bảo theo 
yêu cầu bao gồm cả bàn ghế cho BTV, 
PTV 

Bộ 1 

Dùng cho phóng viên, 

biên tập xây dựng sản xuất 
chương trình 

-  Bộ lưu giữ 10T Bộ 1   

-  Cammera kỹ thuật số Cái 1   

- Đàn ghita (có khuyếch đại âm thanh) Cây 2 Âm thanh đảm bảo trọn bộ 

- Loa full range đôi 800/1600w Cái 3 

Đảm bảo cân đối cụm loa 
phục vụ chương trình văn 
nghệ 

- Loa sub đôi Cái 4 

Đảm bảo cân đối cụm loa 
phục vụ chương trình văn 
nghệ 

5 

Trung tâm Môi trường và DVĐT 
huyện (Đơn vị hoạt động trong lĩnh 
vực quản lý chợ; Dịch vụ Môi 
trường, đô thị; Quản lý nghĩa trang 
nhân dân) 

      

5.1 
Lĩnh vực Dịch vụ môi trường, đô 
thị, quản lý nghĩa trang nhân dân 

      

- Máy cắt cỏ Cái 2   

5.2 Lĩnh vực quản lý Chợ       

- Vòi chữa cháy Cuộn 4   

6 Đơn vị hoạt động lĩnh vực Dạy nghề       

- Máy cắt cầm tay Cái 1 
Phục vụ dạy nghề nề hoàn 
thiện 

- Máy cắt, thái cỏ 3A Cái 1 
Phục vụ dạy nghề chăn 
nuôi trâu bò 

- Máy đo độ PH Cái 1 
Phục vụ dạy nghề trồng 
trọt 

- Máy nghiền thức ăn Cái 1 
Phục vụ dạy nghề chăn 
nuôi trâu bò 

7 Phòng Nội vụ       

- Máy ghi âm Cái 1 
Phục vụ cho công tác tôn 
giáo 

- Máy quay phim Cái 1 
Phục vụ cho công tác tôn 
giáo 

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo       

- Máy chấm bài thi trắc nghiệm 

Cái 

1 

Chấm bài thi các kỳ thi do 
UBND các huyện, thành 
phố tổ chức 

- Máy làm bằng, chứng nhận tốt nghiệp Cái 1   

- Máy photocopy siêu tốc Cái 1 

In sao đề thi cho học sinh 
toàn ngành giáo dục đảm 
bảo bí mật của đề 

- Máy scan chuyên dùng Cái 1 Phục vụ các kỳ thi 
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Tên đơn vị/ Chủng loại máy móc, 

thiết bị Đvt 
Số 
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9 UBND xã, phường, thị trấn       

- Máy định vị (đo đạc đất đai) Bộ 1 
Phục vụ công tác quản lý 
đất đai tại địa bàn 

- Máy đo độ ồn Bộ 1 
Phục vụ công tác quản lý 
tại địa bàn 

- Máy quay video, chụp ảnh Cái 1 
Phục vụ công tác trật tự đô 
thị 

10 Ban Quản lý các dự án ĐTXD        

- Máy toàn đạc điện tử Cái 1   

 


